
DANH MỤC  

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM 

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND ngày          /11/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

 

STT 
Số hồ sơ 

TTHC 

Tên thủ tục hành 

chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Lệ phí Căn cứ pháp lý 

Cung 

ứng 

DVCTT 

Tiếp nhận và trả 

kết quả qua dịch vụ 

BCCI 

Tiếp 

nhận 

Trả kết 

quả 

I. Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực An toàn vệ sinh lao động  
 

1 2.000134 

Khai báo với Sở 

Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội địa 

phương khi đưa 

vào sử dụng các 

loại máy, thiết bị, 

vật tư có yêu cầu 

nghiêm ngặt về an 

toàn lao động 

05 ngày làm việc (kể 

từ khi nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ) 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Đắk Lắk  

 

 

Không 

- Luật An toàn, vệ sinh lao 

động ngày 25/6/2015; 

- Nghị định số 44/2016/NĐ-

CP ngày 15/5/2016 của 

Chính phủ. 

- Nghị định số 4/2023/NĐ-

CP ngày 13/2/2023 của 

Chính phủ. 

- Thông tư số 16/2017/TT-

BLĐTBXH ngày 08/6/2017 

của Bộ Lao động- Thương 

binh và Xã hội. 

 

Toàn 

trình 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 



2 

 

II. Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm 

1 1.000105 

Báo cáo giải trình 

nhu cầu, thay đổi 

nhu cầu sử dụng 

lao động, nước 

ngoài. 

10 ngày làm việc 

(kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ) 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Đắk Lắk  

 

Không 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Bộ Luật Lao động  ngày 

20/11/2019; 

- Nghị định số 70/2023/NĐ-

CP ngày18/9/2023 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 

152/2020/NĐ-CP ngày 

30/12/2020 của Chính phủ; 

- Nghị quyết số 08/2022/NQ-

HĐND ngày 20/7/2022 của 

HĐND tỉnh Đắk Lắk  

 

 

 

 

Toàn 

trình 

 

 

x 

 

 

x 

2 2.000219 

Đề nghị tuyển 

người lao động 

Việt Nam vào các 

vị trí công việc dự 

kiến tuyển người 

lao động nước 

ngoài của nhà 

thầu 

02 tháng kể từ ngày 

nhận được đề nghị 

tuyển từ 500 người 

lao động Việt Nam 

trở lên và tối đa 01 

tháng kể từ ngày 

nhận được đề nghị 

tuyển từ 100 đến 

dưới 500 người và 

15 ngày kể từ ngày 

nhận được đề nghị 

tuyển dưới 100 

người lao động  

Việt Nam kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

theo quy định 

Không 
Toàn 

trình 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

3 2.000205 

Cấp giấy phép lao 

động cho người 

lao động nước 

ngoài làm việc tại 

Việt Nam 

05 ngày làm việc 

(kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ) 

600.000 

đồng/01 giấy 

phép,  

Toàn 

trình 
x 

 

 

 

 

x 



3 

 

4 2.000192 

Cấp  lại giấy phép 

lao động cho 

người lao động 

nước ngoài làm 

việc tại Việt Nam 

03 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ theo quy 

định 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Đắk Lắk  

450.000 

đồng/01 giấy 

phép 

- Bộ Luật Lao động  ngày 

20/11/2019 

- Nghị định số 70/2023/NĐ-

CP ngày18/9/2023 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 

152/2020/NĐ-CP ngày 

30/12/2020 của Chính phủ; 

- Nghị quyết số 08/2022/NQ-

HĐND ngày 20/7/2022 của 

HĐND tỉnh Đắk Lắk  

Toàn 

trình 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

x 

5 1.009811 

Gia hạn giấy phép 

lao động cho 

người lao động 

nước ngoài làm 

việc tại Việt Nam 

05 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ theo quy 

định 

450.000 

đồng/01 giấy 

phép,  

Toàn 

trình 
x x 

6 1.000459 

Xác nhận người 

lao động không 

thuộc diện cấp 

giấy pháp lao 

động 

05 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ theo quy 

định 

Không 
Toàn 

trình 
x x 
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